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Mã dự án Tên dự án Tên dự án (Tiếng Anh) 

CNC1 
Sản xuất CNC lĩnh vực điện tử, vi 

mạch bán dẫn 

CNC manufacturing for electronics and 

semiconductor circuits 

CNC2 
Sản xuất công nghệ cao lĩnh vực điện 

tử, vi mạch, bán dẫn 

High-tech production in the fields of 

electronics, microchips, and 

semiconductors 

CNC3 
Sản xuất CNC lĩnh vực điện tử, vi 

mạch bán dẫn 

CNC manufacturing for electronics and 

semiconductor circuits 

CNC4 
Trung tâm Nghiên cứu và triển khai 

lĩnh vực điện tử, vi mạch bán dẫn 

Research and Development Center, 

specialised in the field of electronics 

and semiconductor circuits 

CNC5 
Trung tâm Nghiên cứu và triển khai 

lĩnh vực công nghệ sinh học 

Research and Development Center in 

Biotechnology 

CNC6 Lĩnh vực công nghệ sinh học Biotechnology field 

CNC7 
Sản xuất công nghiệp hỗ trợ công 

nghệ cao 
Supporting industry using hi-tech 

CNC8 
Dự án Trung tâm dữ liệu (Data 

Center) 
Data Center Project 

CTDT43 Khu chức năng số 20 Functional area number 20 

CTDT46 
Khu dân cư lô số 3 - Khu 9A+B - Khu 

chức năng số 9 

Residential lot number 3 - Area 9A+B - 

Functional area number 9 

CTDT48 
Khu nhà ở xã hội Xã Phú Xuân (trong 

khu Tái định cư 10ha Phú Xuân) 

Phu Xuan Commune Social Housing 

Area (in the 10ha Phu Xuan 

Resettlement Area) 

CTDT5 

Khu Nhà ở cao tầng kết hợp Thương 

mại -Dịch vụ (Khu 10/2 An Dương 

Vương Phường 10 Quận 6) 

High-rise Housing Area combined with 

Trade and Services (Area 10/2 An 

Duong Vuong, Ward 10, District 6) 

CTDT51 

Dự án chỉnh trang đô thị, giải tỏa nhà 

ở ven và trên kênh rạch khu vực khu 

vực sông Ông Lớn, Phường Tân 

Hưng, Quận 7 

Urban beautification project, house 

clearance along and on canals in Ong 

Lon River area, Tan Hung ward, 

District 7 

CTDT55 Dự án Chợ Gà, Gạo Ga Gao Market Project 

CTDT56 Lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt Lot E - Apartment No. 518 Vo Van Kiet 

CTDT57 Chung cư 155 – 157 Bùi Viện Apartment No. 155 - 157 Bui Vien 

CTDT58 
Chung cư số 90-98 đường Nguyễn 

Huệ 

Apartment No. 90-98 Nguyen Hue 

Street 
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CTDT59 Chung cư 62 đường Trần Hưng Đạo Apartment 62 Tran Hung Dao Street 

CTDT60 
Cải tạo, xây dựng mới cụm chung cư 

Ngô Gia Tự, Phường 2 Quận 10 

Renovation and new construction of 

Ngo Gia Tu apartment complex, Ward 

2, District 10 

CTDT61 
Nhà ở xã hội Phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12 

Social housing in Tan Thoi Nhat ward, 

District 12 

CTDT62 Dự án nhà ở cho người thu nhập thấp Housing project for low-income people 

CTDT63 
Khu Nhà ở - Trung tâm Thương mại 

191 Bùi Minh Trực (khu 1) 

Residential Area - Commercial Center 

191 Bui Minh Truc (zone 1) 

CTDT64 Khu nhà ở Trương Đình Hội 2 Truong Dinh Hoi 2 residential area 

CTDT65 Khu nhà ở xã hội 314 Âu Dương Lân Social housing area 314 Au Duong Lan 

CTDT66 
Khu nhà ở - Trung tâm Thương mại 

Trịnh Quang Nghị (Ô phố I-15) 

Residential area - Trinh Quang Nghi 

Commercial Center (Block I-15) 

CTDT68 Khu đô thị số 1, Phường Thạnh Xuân Urban area 1, Thanh Xuan ward 

CTDT69 Khu đô thị số 2, Phường Thạnh Xuân Urban area 2, Thanh Xuan ward 

CTDT70 Khu đô thị số 3, Phường An Phú Đông Urban area 3, An Phu Dong ward 

GD1 Trường học tiêu chuẩn quốc tế International standard School 

GD12 Xây dựng Trường Mầm non Building Kindergarten 

GD13 
Xây dựng Trường Mầm non đạt chuẩn 

quốc gia 

Building a Kindergarten that meets 

national standards 

GD14 
Xây dựng Trường Tiểu học đạt chuẩn 

quốc gia 

Building a Primary School that meets 

national standards 

GD15 
Xây dựng Trường Trung học cơ sở đạt 

chuẩn quốc gia 

Building a junior high school that meets 

national standards 

GD16 Xây dựng Trường Tiểu học Building a Primary School 
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GD17 Xây dựng Trường Trung học cơ sở Building a junior high school 

GD18 Xây dựng Trường Mầm non Construction of a Kindergarten 

GD19 Xây dựng Trường Tiểu học Construction of Primary School 

GD2 Trường học tiêu chuẩn quốc tế International standard School 

GD20 Xây dựng Trường Trung học cơ sở Building a junior high school 

GD21 
Xây dựng Trường Trung học phổ 

thông 
Construction of High School 

GD22 
Dự án Trường Mầm non xây dựng 

mới (Dự án 1) 

Newly built Kindergarten Project 

(Project 1) 

GD23 

Xây dựng Trường Trung học phổ 

thông Thạnh Xuân tại ô phố II-25, đồ 

án khu trung tâm Phường Thạnh Xuân 

Construction of Thanh Xuan High 

School in block II-25, project of central 

area of Thanh Xuan ward 

GD24 

Xây dựng Trường Tiểu học tại ô phố 

6, đồ án khu 100ha Phường Thạnh 

Xuân 

Construction of a Primary School in 

block 6, project of 100ha area, Thanh 

Xuan ward 

GD25 

Xây dựng Trường Trung học cơ sở tại 

ô phố I/7, đồ án khu 1 Phường Tân 

Thới Hiệp 

Construction of a Secondary School in 

block I/7, project of area 1, Tan Thoi 

Hiep ward 

GD26 

Xây dựng Trường Tiểu học tại ô phố 

I/7, đồ án khu 1 Phường Tân Thới 

Nhất 

Construction of a Primary School in 

block I/7, project of area 1, Tan Thoi 

Nhat ward 

GD27 

Xây dựng Trường THCS tại ô phố I/9, 

đồ án khu 1 Phường Đông Hưng 

Thuận 

Construction of a secondary school in 

block I/9, project of area 1, Dong Hung 

Thuan ward 

GD28 

Xây dựng Trường THPT tại ô phố 

I/23, đồ án khu 1 Phường An Phú 

Đông 

Construction of a high school in block 

I/23, project of area 1, An Phu Dong 

ward 
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GD29 

Xây dựng Trường Trung học phổ 

thông tại ô phố IV/4, Phường Hiệp 

Thành 

Construction of a high school in block 

IV/4, Hiep Thanh ward 

GD3 Trường học tiêu chuẩn quốc tế International standard School 

GD30 
Xây dựng Trường Trung học phổ 

thông tại ô phố III/7, Phường Thới An 

Construction of a high school in block 

III/7, Thoi An ward 

GD31 

Xây dựng Trường Mầm non thuộc một 

phần ô phố III/25 - Đồ án khu 2 

Phường Thạnh Lộc 

Construction of a Kindergarten in part 

of block III/25 - Project of area 2, 

Thanh Loc ward 

GD32 

Xây dựng Trường Tiểu học thuộc một 

phần ô phố III/25 - Đồ án khu 2, 

Phường Thạnh Lộc 

Construction of a Primary School in 

part of block III/25 - Project of area 2, 

Thanh Loc ward 

HTGT1 
Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - 

Mộc Bài 

Ho Chi Minh City - Moc Bai 

Expressway 

HTGT18 
Dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 

4 
Thu Thiem no. 4 bridge 

HTGT21 
Xây dựng cụm cảng trung chuyển - 

ICD, Trung tâm logistics - Long Bình 

Construction of the transshipment port - 

ICD, Logistics Center - Long Binh, Thu 

Duc City 

HTGT22 Cảng Củ Chi Cu Chi port 

HTGT40 

Xây dựng cảng trung chuyển quốc tế 

Cần Giờ (Cảng trung chuyển quốc tế 

cửa ngõ Sài Gòn -SIGP) 

Construction of Can Gio international 

transshipment port (Saigon International 

Gateway & Transshipment Port (SIGP) 

TMDV19 

Dự án Khu phức hợp Trung tâm Hội 

nghị triển lãm, Khách sạn và Thương 

mại dịch vụ 

Project of Convention, Exhibition 

Center, Hotel and Service Trade 

Complex 

TMDV2 

Dự án Trung tâm trưng bày, mua bán, 

giao dịch, hội chợ sinh vật cảnh tại 

Công viên Làng Hoa, Quận Gò Vấp 

(giai đoạn 2) 

Project of center for displaying, buying, 

selling, trading, and ornamental 

creatures fair at Flower Village Park in 

Go Vap district (phase 2) 
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TMDV20 

Công viên Văn hóa - Thể dục thể thao 

Quận 12 (các hạng mục chưa thực 

hiện của giai đoạn 1) 

District 12 Culture - Sports Park 

(unrealized items of phase 1) 

TMDV21 
Công viên Văn hóa - Thể dục thể thao 

Quận 12 (giai đoạn 2) 

District 12 Culture - Sports Park (phase 

2) 

TMDV22 

Đầu tư xây dựng Khu công viên cây 

xanh 150ha Phường Thạnh Xuân và 

Thới An 

Investing in the construction of a 150-

hectare green park in Thanh Xuan and 

Thoi An wards 

TMDV23 

Quảng trường trung tâm (Quảng 

trường Hồ Chí Minh) và công viên bờ 

sông trong KĐT Thủ Thiêm 

Central square (Ho Chi Minh Square) 

and riverbank park in Urban Area Thu 

Thiema 

TMDV25 
Dự án Xây dựng mới Trung tâm Văn 

hóa Quận 7 

New Construction Project of District 7 

Cultural Center 

TMDV26 

Xây dựng chợ cụm 03 Phường Hiệp 

Thành - Tân Chánh Hiệp - Tân Thới 

Hiệp 

Construction of market cluster in 03 

wards Hiep Thanh - Tan Chanh Hiep - 

Tan Thoi Hiep 

TMDV27 Siêu thị Rạch ông Rach Ong Supermarket 

TMDV28 Siêu thị Phạm Thế Hiển Pham The Hien Supermarket 

TMDV29 
Trung tâm Hội nghị triển lãm văn hóa 

- nghệ thuật 

Cultural and artistic exhibition and 

conference center 

TMDV30 Siêu thị Phường Thạnh Lộc Supermarket in Thanh Loc Ward 

TMDV31 Siêu thị Phường Tân Chánh Hiệp Supermarket in Tan Chanh Hiep Ward 

TMDV32 Siêu thị Phường Đông Hưng Thuận 
Supermarket in Dong Hung Thuan 

Ward 

TMDV33 
Trung tâm thương mại Phường An 

Phú Đông 
Shopping mall in An Phu Dong Ward 

TMDV34 
Trung tâm thương mại Phường Thạnh 

Lộc 
Shopping mall in Thanh Loc Ward 
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TMDV35 
Trung tâm thương mại Phường Thới 

An 
Shopping mall in Thoi An Ward 

TMDV36 
Trung tâm thương mại Phường Tân 

Thới Nhất 
Shopping mall  in Tan Thoi Nhat Ward 

TMDV37 

Dự án đầu tư có sử dụng đất tại Khu 

phức hợp thể thao, giải trí tại Khu 

chức năng số 2c 

Investment project using land at the 

Sports and Entertainment Complex in 

Functional Area No. 2c 

TMDV38 

Khu trung tâm tài chính, thương mại 

dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức 

năng 

Financial center, general commercial 

services and multi-functional residential 

area 

TMDV39 Cầu đi bộ Pedestrian bridge 

YT12 

Xây dựng phòng khám đa khoa thuộc 

Khu tái định cư, phương Tân Thới 

Nhất, Quận 12 (Khu 38 ha) 

Construction of a polyclinic in the 

Resettlement Area, Tan Thoi Nhat 

Ward, District 12 (38 hectares area) 

YT13 

Xây dựng công trình y tế tại ô phố 34, 

mặt tiền Quốc lộ 1, Phường An Phú 

Đông 

Construction of medical works in block 

34, frontage of National Highway 1, An 

Phu Dong ward 

YT14 
Xây dựng công trình y tế tại ô phố I/2, 

Phường An Phú Đông 

Construction of medical works in block 

I/2, An Phu Dong ward 

YT15 
Xây dựng công trình y tế tại ô phố 

II/5, Phường Thới An 

Construction of medical works in block 

II/5, Thoi An ward 

YT16 
Xây dựng công trình y tế tại ô phố 

II/10, Phường Thới An 

Construction of medical works in block 

II/10, Thoi An ward 

YT17 
Xây dựng Bệnh viện đa khoa Khu vực 

- 191 Bùi Minh Trực (khu 2) 

Construction of Regional General 

Hospital - 191 Bui Minh Truc (zone 2) 

HTGT5 

Xây dựng đường trên cao tuyến số 5 

(đi trùng với đường vành đai 2 (quốc 

lộ 1) từ nút giao trạm 2 đến nút giao 

An Sương) 

Elevated road no.5 (coinciding with ring 

road no. 2 from Station no. 2 

interchange to An Suong interchange) 
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HTGT16 

Tuyến monorail (đường sắt một ray) 

số 2 (Quốc lộ 50 – Khu đô thị Bình 

Quới) 

Monorail line No. 2 (National Highway 

50 – Binh Quoi Urban Area) 

HTGT17 

Tuyến monorail số 3 (Ngã tư Phan 

Văn Trị, Nguyễn Oanh – Tân Chánh 

Hiệp) 

Monorail line No. 3 (Phan Van Tri 

intersection, Nguyen Oanh - Tan Chanh 

Hiep) 

HTGT7 

Tuyến đường sắt đô thị số 2 giai đoạn 

3 (Bến xe Tây Ninh – Khu Tây Bắc 

Củ Chi) 

Phase 3 of Urban railway line No. 2 

(Tay Ninh bus station - Northwest Cu 

Chi area) 

HTGT13 

Tuyến đường sắt đô thị số 5 giai đoạn 

2 (Ngã 4 Bảy Hiền - Bến xe Cần 

Giuộc mới) 

Phase 2 of Urban railway line No. 5 

(Bay Hien intersection - New Can 

Giuoc bus station) 

HTGT10 
Tuyến đường sắt đô thị số 3b (Ngã 6 

Cộng Hòa – Hiệp Bình Phước) 

Urban railway line No. 3b (Cong Hoa - 

Hiep Binh Phuoc intersection) 

HTGT8 
Tuyến đường sắt đô thị số 3a giai đoạn 

1 (Bến Thành – Khu y tế kỹ thuật cao) 

Phase 1 of Urban railway line No. 3a 

(Ben Thanh - High-tech medical area) 

HTGT12 
Tuyến đường sắt đô thị số 4b (Công 

viên Gia Định – Lăng Cha Cả) 

Urban railway line No. 4b (Gia Dinh 

Park - Lang Cha Ca) 

HTGT9 
Tuyến đường sắt đô thị số 3a giai đoạn 

2 (Khu y tế kỹ thuật cao - Tân Kiên) 

Phase 2 of Urban railway line No. 3a 

(High-tech medical zone - Tan Kien) 

HTGT15 Tuyến xe điện mặt đất số 1 Monorail line No. 1 

HTGT19 Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ Can Gio bridge 

HTGT14 
Tuyến đường sắt đô thị số 6 (Bà Quẹo 

– Vòng xoay Phú Lâm) 

Urban railway line No. 6 (Ba Queo - 

Phu Lam roundabout) 

HTGT11 
Tuyến đường sắt đô thị số 4 (Thạnh 

Xuân – Khu đô thị Hiệp Phước) 

Urban railway line No. 4 (Thanh Xuan - 

Hiep Phuoc urban area) 
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HTGT31 

Đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí 

Minh, đoạn cầu qua sông Sài Gòn - 

kênh Thầy Cai (gồm cầu vượt sông 

Sài Gòn) 

Ring road no. 4 in Ho Chi Minh City, 

Saigon River to Thay Cai Cannel 

section (including Saigon Bridge) 

HTGT32 

Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu 

Bình Triệu đến cầu rạch Vĩnh Bình, 

giáp ranh tỉnh Bình Dương) 

National road no. 13 expansion and 

upgrade (from Binh Trieu Bridge to 

Vinh Binh Bridge, adjacent to Binh 

Duong province) 

HTGT33 
Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn từ 

An Lạc đến ranh tỉnh Long An) 

National road no. 1 expansion and 

upgrade (from An Lac to the boundary 

with Long An province) 

HTGT34 

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (đoạn từ 

nút giao An Sương đến đường Vành 

đai 3) 

National road no. 22 expansion and 

upgrade (from An Suong Intersection to 

Ring Road no. 3) 

HTGT35 

Mở rộng trục đường Bắc - Nam: từ 

Nguyễn Văn Linh - nút giao Cầu Bà 

Chiêm 

Expanding the North-South road axis: 

from Nguyen Van Linh - Ba Chiem 

Bridge intersection 

HTGT36 

Xây dựng cầu đường Bình Tiên (đoạn 

từ đường Phạm Văn Chí đến đường 

Nguyễn Văn Linh) 

Construction of Binh Tien road and 

bridge (from Pham Van Chi street to 

Nguyen Van Linh boulevard) 

HTGT37 

Đường trên cao Bắc – Nam từ đường 

Cộng Hòa đến đường Nguyễn Văn 

Linh 

North-South elevated road from Cong 

Hoa street to Nguyen Van Linh 

boulevard 

HTGT38 
Xây dựng tuyến đường song hành Hà 

Huy Giáp 

Construction of parallel road to Ha Huy 

Giap street 

HTGT39 

Tuyến đường sắt đô thị số 2 giai đoạn 

2 (đoạn Tham Lương – Bến xe Tây 

Ninh) 

Phase 2 of Urban railway line No. 2 

(Tham Luong section - Tay Ninh bus 

station) 

 


